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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:


	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Bé vui đón tết 
	1
	Từ 30/12 đến  03/01
	Đào Thị Lý 
	

	Hoa mùa xuân
	1
	Từ 06/01 đến  10/01
	Trần Thị Thúy
	

	Rau, củ, quả
	1
	Từ 13/01 đến  17/01
	Đào Thị Lý
	

	Bé yêu cây xanh
	1
	Từ 20/01 đến  24/01
	Trần Thị Thúy
	



III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh “Rau, củ, quả”
	Nhánh “Bé yêu cây xanh ”
	Nhánh “Hoa mùa xuân”
	Nhánh: “Bé vui đón Tết”

	Giáo viên
	- Nghiên cứu kỹ mục tiêu, yêu cầu và nội dung của chủ đề phù hợp với trẻ.
- Lập kế hoạch cho  chủ đề nhánh Rau, củ, quả
- Chuẩn bị các nguyên vật liệu: Hộp mứt, hộp bánh, kẹo, cành đào khô, lì xì, giấy màu, hộp catton, chai lọ nhựa, bóng nhựa, kéo, hồ dán, xốp màu, màu nước, bút lông,...
- Tạo môi trường hoạt động cho trẻ theo chủ để Rau, củ, quả.
- Một số video, hình ảnh về Rau, củ, quả.
- Các bản nhạc, bài thơ, câu chuyện, video về các loại rau, củ, quả.
- Tạo tâm thế cho trẻ thích thú tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.
- Thư ngỏ gửi phụ huynh.
	- Nghiên cứu kỹ mục tiêu, yêu cầu và nội dung của chủ đề phù hợp với trẻ.
- Lập kế hoạch cho  chủ đề nhánh: Bé yêu cây xanh
- Chuẩn bị: Trang phục, các loại hoa, quả làm từ các nguyên vật liệu khác nhau, giấy, màu, kéo, hồ dán,...
- Trang trí lớp, tạo môi trường nổi bật theo chủ đề “Bé yêu cây xanh”.
- Các mẫu gợi ý tại các góc chơi.
- Một số video, hình ảnh cây xanh
- Các bản nhạc, bài thơ, câu chuyện về mùa xuân, video về cay xanh.
- Tạo tâm thế cho trẻ thích thú tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.

	- Nghiên cứu kỹ mục tiêu, yêu cầu và nội dung của chủ đề phù hợp với trẻ.
- Lập kế hoạch cho  chủ đề nhánh: Hoa mùa xuân
- Chuẩn bị: Trang phục, các loại hoa, quả làm từ các nguyên vật liệu khác nhau, giấy, màu, kéo, hồ dán,...
- Trang trí lớp, tạo môi trường nổi bật theo chủ đề “Hoa mùa xuân”
- Các mẫu gợi ý tại các góc chơi.
- Một số video, hình ảnh về Hoa mùa xuân.
- Các bản nhạc, bài thơ, câu chuyện về ngày tết, video về các hoạt động diễn ra trong mùa xuân
- Các mẫu gợi ý tại các góc chơi.
- Trao đổi với phụ huynh về dự án “Bông hoa mùa xuân”
- Tạo tâm thế cho trẻ thích thú tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.

	- Nghiên cứu kỹ mục tiêu, yêu cầu và nội dung của chủ đề phù hợp với trẻ.
- Lập kế hoạch cho  chủ đề nhánh: “Bé vui đón Tết”
- Chuẩn bị: Trang phục, các loại hoa, quả làm từ các nguyên vật liệu khác nhau, giấy, màu, kéo, hồ dán,...
- Trang trí lớp, tạo môi trường nổi bật theo chủ đề. “Bé vui đón Tết”.
- Các mẫu gợi ý tại các góc chơi.
- Một số video, hình ảnh về ngày tết.
- Các bản nhạc, bài thơ, câu chuyện về mùa xuân, video về các lễ hội diễn ra trong ngày tết.
- Dự kiến mời phụ huynh tham gia vào hội chợ tết,  “Ngày hội chia sẻ yêu thương”. 
- Tạo tâm thế cho trẻ thích thú tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.


	Nhà trường
	 - Tạo điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học cho lớp.
- Cung cấp nguyên học liệu cho chủ đề.
- Hỗ trợ, tạo điều kiện về kinh phí, phương tiện để trẻ được đi thăm quan, trải nghiệm
	- Hỗ trợ các trang thiết bị dạy và nguyên học liệu trong chủ đề: tranh, sách, màn hình tivi, loa, máy tính..

	- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học cho lớp
- Cung cấp nguyên học liệu cho chủ đề. 

	- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học cho lớp.
- Cung cấp nguyên học liệu cho chủ đề.
- Kết hợp với giáo viên và phụ huynh tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”, gói bánh chưng ngày Tết

	Phụ huynh
	 - Ủng hộ các nguyên học liệu cho cô và trẻ cùng hoạt động cho chủ đề.
- Tạo tâm thế cho trẻ đến trường.
- Cùng cô cung cấp kiến thức cho chủ đề.
- Hỗ trợ giáo viên tìm kiếm các nguyên liệu, thiên nhiên: lá dừa dây chuối, mo cau, hột khô, vỏ lạc…

	- Cho trẻ đi học đều, tạo tâm thế thoải mái cho trẻ đến lớp. 
- Tạo tâm thế cho trẻ đến trường.
- Cùng cô cung cấp kiến thức cho trẻ về chủ đề.
	- Cho trẻ đi học đều, tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ đến trường.
- Cùng cô cung cấp kiến thức cho trẻ về chủ đề.
- Ủng hộ các nguyên học liệu cho cô và trẻ cùng hoạt động cho chủ đề: đồ chơi …
	- Tạo tâm thế cho trẻ đến trường.
- Cùng cô cung cấp kiến thức cho trẻ về chủ đề. 
- Phối hợp với cô trang trí ngày Tết, cho trẻ đi tham quan chợ tết.
- Ủng hộ các nguyên học liệu: Cành đào, đèn lồng, đèn nháy…

	Trẻ
	 - Tạo tâm thế cho trẻ đến trường.
- Cùng cô cung cấp kiến thức cho chủ đề. 
- Phối hợp với cô trang trí ngày Tết, cho trẻ đi tham quan chợ tết.
- Hỗ trợ giáo viên tìm kiếm các nguyên liệu, thiên nhiên: lá dừa dây chuối, mo cau, hột khô, vỏ lạc…
	- Trẻ đi học đều, tạo tâm thế thoải mái cho trẻ đến lớp. 
- Cùng cô cung cấp kiến thức cho trẻ về chủ đề.

	- Trẻ đi học đều, tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ đến trường.
- Cùng cô cung cấp kiến thức cho trẻ về  chủ đề.
- Ủng hộ các nguyên học liệu cho cô và trẻ cùng hoạt động cho chủ đề: đồ chơi …
	- Tạo tâm thế cho trẻ đến trường.
- Cùng cô cung cấp kiến thức cho trẻ về chủ đề. 
- Ủng hộ các nguyên học liệu: Cành đào, đèn lồng, đèn nháy…



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	* Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào bố mẹ, chào cô lễ phép vâng ạ, dạ thưa
 - Hướng dẫn trẻ để đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
- Trò chuyện với trẻ, nhắc trẻ ăn sáng trước khi đến lớp, mặc quần áo sạch sẽ khi đi học. 
- Xem một số hình ảnh về: Ngày Tết, lễ hội, khung cảnh mùa xuân...
- Nghe hát và vận động một số bài hát về chủ đề “Tết - Mùa xuân”. 
- Chuẩn bị cho các HĐ trong ngày
	

	2
	Thể dục sáng
	· Khởi động: Cho trẻ đi khởi động 2 – 3 vòng đi các kiểu đi
· Trọng động: Tập 6 động tác kết hợp với hoa
+ Hô hấp: “ Hít vào thật sâu, hai tay dang ngang, đưa tay ra trước giơ lên cao”
+ Tay: “Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang”
+ Chân: “ Đứng khụy gối”
+Bụng – Lườn: “ Đứng cúi vè trước”
+ Bật: “ Bật lên phía trước”
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng  thư giãn
- Trò chơi: Gieo hạt
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1 “Rau,củ,quả”
Từ 30/12 đến  03/01
	ngang
PTTC-VSDD
Làm hoa quả dầm
	PTTM
Nặn củ cà rốt
	PTNT
Tìm hiểu một số loại rau
	PTNN
Truyện Chú đỗ con
	PTTM
DH: Qủa
	

	
	
	Nhánh 2 “Bé yêu cây xanh”
Từ 06/01 đến  10/01
	PTTC
Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng
	PTNT
Tìm hiểu một số loại cây

	4 PTTM
Vẽ cây xanh
	PTNN
Thơ: Cây dây leo
	PTTM
DH: Sắp đến tết rồi
	

	
	
	Nhánh 3 “Hoa mùa xuân”
Từ 13/01 đến  17/01
	PTNT
Nhận biết cao hơn
	PTTM
Dự án làm bông hoa mùa xuân
	PTNT
Tìm hiểu một số loại hoa

	PTNN
Dạy trẻ kể lại chuyện: Chú đỗ con
	PTTM
VĐ vỗ tay theo tiết tấu chậm Sắp đến Tết rồi

	

	
	
	Nhánh 4 “Bé vui đón Tết”
Từ 20/01 đến  24/01
	PTTC
Ném xa bằng 2 tay
	PTNT
Dạy trẻ đếm đến 4
	PTTM
Vẽ hoa mùa xuân
	PTNN
Cây đào

	PTTM
Bài: Rèn kỹ năng âm nhạc : 
" Quả, sắp đến tết rồi"

	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	- Quan sát vườn rau.
- TCVĐ: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang.
- Chơi tự do
 
	- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do 
	- Trò chuyện để trẻ nhận ra một số trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói…
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về cảnh vật thay đổi khi mùa đông về
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
	- Quan sát hoa đào
- TCVĐ: Thả đỉa baba
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 2
	- Trò chuyện cách nhận xét sản phẩm: Câu đối đỏ, bánh chưng xanh…
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do.
	- Quan sát hoa cúc
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về cảnh quan sân trường trong những ngày đông.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về các hoạt động trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc mà trẻ biết
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Trẻ chơi tự do
	- Trò chuyện cách biểu lộ trạng thái cảm xúc qua trò chơi dân gian.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi với cát, với nước
	

	
	
	Nhánh 3
	- Trò chuyện về cảnh quan sân trường trong những ngày gần Tết. 
- TCVĐ: Cuốc đất trồng cây
- Chơi tự do
	- Quan sát luống rau húng. 
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do

	- Trò chuyện cách biểu lộ trạng thái cảm xúc qua hát, vận động.
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về con huơu trong vườn cổ tích.
- TCVĐ: Nhảy qua suối 
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về các hoạt động gần đến ngày Tết cổ truyền của dân tộc mà trẻ biết
- TCVĐ: Trồng nụ - trồng hoa 
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 4
	- Quan sát thời tiết đầu tuần.  
- Chơi TC: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
	- Trò chuyện để trẻ nhận ra một số trạng thái cảm xúc qua tranh ảnh trong vườn cổ tích.
- TCVĐ: Thả đỉa baba
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về các hoạt động trong ngày Tết cổ truyền 
- TCVĐ: Ném xa bằng 2 tay.
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về 1 số loại hoa có trong ngày Tết
- TCVĐ: Cây cao – cỏ thấp
- Chơi tự do

	- Trò chuyện cảnh sân trường trong ngày gần Tết: lá cây rụng, chồi non nảy mầm….
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Nhận biết tìm hiểu một số thực phẩm và món ăn quen thuộc trong ngày Tết nguyên đán. Hướng dẫn trẻ cách ăn uống hợp lý trong ngày
- Trẻ ngủ đúng giơ giấc, không nằm sấp khi ngủ. 
- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.
- Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày.
- Tự làm một số việc đơn giản hàng ngày.
- Thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo.
- Biết lựa chọn ăn/không ăn những thức ăn có lợi, có hại cho sức khỏe.
- Làm quen một số cách bảo quản thực phẩm, thức ăn đơn giản. 
- Biết cách phân biệt thực phẩm, thức ăn sạch, an toàn.
	


	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1

	- Mở chủ đề
- Trò chuyện cách nhận xét sản phẩm tạo hình: nặn,làm đò chơi
- Hướng dẫn trẻ chơi góc xây dựng.
- Chơi theo ý thích

	- Hoàn thành bài tạo hình nặn củ cà rốt.
- Trẻ cùng cô lau dọn góc nghệ thuật.
- Trẻ chơi theo ý thích
	- Nhóm 1: Ôn tìm hiểu một số loài rau.
- Nhóm 2: Học TA tại phòng NK
- Hướng dẫn trẻ chơi góc bán hàng.
- Trẻ chơi theo ý thích.
	- Ôn câu chuyện: Chú đỗ con
- Trẻ giúp cô sắp xếp góc văn học.
- Trẻ chơi theo ý thích.
	- Đóng chủ đề
- Nhóm 1: Liên hoan văn nghệ
- Nhóm 2: Học TA tại phòng NK
- Nêu gương cuối tuần
- Phát phiếu bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 2
	- Mở chủ đề
- Hướng dẫn trẻ xé giấy thành dải.
- Hướng dẫn trẻ chơi góc xây dựng 
- Chơi theo ý thích

	- Ôn Tìm hiểu 1 số loại cây.
- Trẻ giúp cô lau lá cây và tưới cây.
- Trẻ chơi tự do theo ý thích
	- Nhóm 1: - Hoàn thành bài Vẽ cây xanh
- Nhóm 2: Học TA tại phòng NK
- Trẻ giúp cô lau giá đồ chơi
- Trẻ chơi theo ý thích
	- Ôn bài thơ: Cây dây leo. 
- Trẻ giúp cô tưới cây và lau lá cây góc thiên nhiên.
- Trẻ chơi theo ý thích
	- Đóng chủ đề
- Nhóm 1: Liên hoan văn nghệ và nêu gương.
- Nhóm 2: Học TA tại phòng NK
- Phát phiếu bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 3
	- Mở chủ đề
- Ôn nhận biết cao hơn, thấp hơn.
- Trẻ giúp cô lau giá đồ chơi
- Trẻ chơi theo ý thích
	- Hoàn thành dự án làm bông hoa mùa xuân.
- Ôn tìm hiểu một số loại rau.
- Trẻ giúp cô sắp xếp đồ chơi góc bán hàng
- Trẻ chơi theo ý thích
	- Nhóm 1: Ôn tìm hiểu 1 số loại hoa.
- Nhóm 2: Học TA tại phòng NK
- Trẻ giúp cô lau dọn góc nghệ thuật
- Trẻ chơi theo ý thích
	- Ôn kể lại câu chuyện: Chú đỗ con
- Trẻ giúp cô lau lá cây và tưới cây.
- Trẻ chơi theo ý thích

	- Đóng chủ đề
- Nhóm 1: Liên hoan văn nghệ, nêu gương.
- Nhóm 2: Học TA tại phòng NK
- Phát phiếu bé ngoan 
	

	
	
	Nhánh 4
	- Mở chủ đề
- Hướng dẫn trẻ xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
- Cô hướng dẫn trẻ chơi góc xây dựng
- Trẻ chơi theo ý thích
	- Ôn đếm đến 4.
- Trẻ giúp cô tưới cây và nhặt lá vàng.
- Trẻ chơi theo ý thích


	- Nhóm 1: Hoàn thành bài tạo hình vẽ hoa mùa xuân.
- Nhóm 2: Học TA tại phòng NK
- Cô và trẻ sắp xếp lại góc bán hàng
- Trẻ chơi theo ý thích
	- Ôn bài thơ Cây đào.
- Trẻ giúp cô lau giá đồ chơi
- Trẻ chơi theo ý thích.
	- Đóng chủ đề
- Nhóm 1: Liên hoan văn nghệ và nêu gương.
- Nhóm 2: Học TA tại phòng NK
- Phát phiếu bé ngoan

	




       V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Biết thoả thuận, phân công công việc cho từng thành viên.
 - Biết thao tác nấu và sắp xếp bếp theo quy trình 1 chiều.
- Có một số kỹ năng chế biến một số món ăn đơn giản, biết gọi tên, giới thiệu các món ăn.
- Trẻ biết bày món ăn, trang trí các món ăn đẹp mắt, hấp dẫn.
- Đóng gói món ăn nhanh cho khách mang về. (Nếu khách có nhu cầu).
- Biết chào mời khách hàng, tự tin khi giao tiếp mời khách, biết nói lời cảm ơn.
	- Pha nước cam:
+ Vắt nước cam
+ Cho đường, khuấy đều.
	- Tranh kỹ năng quy trình vắt nước cam.
- Quả cam, đường, cốc, thìa.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Làm bánh đa nem:
+ Lá gói nem, nguyên liệu đã trộn sẵn làm nhân, cuộn bánh đa nem, cho vào chảo rán, bày ra đĩa.
	- Tranh kỹ năng quy trình chế biến làm bánh đa nem.
- Mũ, tạp dề, khẩu trang, gang tay chế biến.
- Nồi, chảo, rổ đựng.
- Giấy nilong, xốp vụn, dây nịt, dầu ăn, xúp…
- Bát, đĩa, thìa, đũa…
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Gói bánh chưng:
+ Xếp lá, cho gạo, đỗ, thịt.
+ Gói, buộc dây.
+ Luộc.
	- Tranh kỹ năng quy trình chế biến làm bánh đa nem.
- Lá dong, dây buộc, gạo, thịt, hạt tiêu bắc.
- Bộ đồ chơi nấu ăn.

	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Món canh cua:
+ Rửa cua, say cua, lọc cua, đun sôi cho rau vào nồi, thêm gia vị.
	- Quy trình chế biến món canh cua.
- Xúp, mì chính.
- Cua, rau mùng tơi.
- Bộ đồ chơi nấu ăn.
- Bát tô, muôi, thìa.
	
	
	
	x

	
	
	Bán hàng
	- Trẻ biết nhận vai chơi và thể hiện đúng hành động và tình cảm của các vai đó.
- Biết lau chùi, bày hàng gọn gàng.
- Biết phân loại hàng hóa trong các gian hàng: 
-  Biết thể hiện giao tiếp giữa người bán và người mua : Chào mời khách, cảm ơn, trả tiền….
- Hứng thú tham gia các trò chơi.
- Ngôn ngữ chơi phù hợp với vai chơi
	



- Siêu thị ngày Tết 
	- Tranh thao tác kỹ năng bán hàng, đóng gói hàng, trang trí bàn tiệc, bảng giá.
- Các loại đồ dùng: Cân, túi nilông, các loại mứt làm bằng xốp, hoa quả nhựa, sản phẩm, bánh chưng, kẹo, cốc, thìa, bát, dĩa, khăn trải bàn...góc chơi 
- Bảng giá và bảng nội quy

	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Shop hoa mùa xuân
	
	
	
	x
	x

	2
	Góc xây dựng
	
	- Biết bố trí hợp lý khuôn viên để xây dựng vườn rau: hang rào, các luống rau
	- Xây vườn rau nhà bé
	- Tranh gợi ý vườn hoa
- Các dụng cụ xây dựng, các loại rau, hàng rào…



	x
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ bước đầu có kỹ năng xây khu nhà cao tầng, thực hiện được các thao tác xây cơ bản.
- Biết phân công vai chơi và có cách chơi phối hợp với từng vai chơi.
- Biết nhận và thể hiện vai chơi và giao tiếp trong nhóm chơi
	- Xây vườn cây nhà bé
	- Vỏ hộp sữa, bìa catton, lõi giấy, suốt chỉ, gạch, vỏ sò…
- Mẫu gợi ý công trình.
- Mẫu gợi ý công trình, tranh các thao tác xây dựng.
- Các loại cây do trẻ tự làm.

	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ có kỹ năng xây được mô hình vườn hoa, lắp ghép hàng rào…
- Trẻ có kỹ năng xây theo mẫu, biết phối hợp, thỏa thuận với nhau trong khi chơi 
	- Xây vườn hoa Xuân

	- Tranh mẫu gợi ý
công trình vườn hoa.
- Trang phục: mũ bảo hộ.
- Dụng cụ: Bay, dao xây, gạch xây, thước đo, xô, xẻng, xe rùa, cuốc, cào, doa tưới. 
+ Cây hoa các loại làm từ các nguyên liệu khác nhau…


	
	
	




x
	x

	3
	Góc
học tập
	Toán
	- Trẻ về góc chơi, lựa chọn trò chơi, bảng chơi mà trẻ thích.
- Trẻ biết đếm đối tượng trong phạm vi 4 và đếm theo khả năng. 
- Gộp hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4.
- Biết xếp xen kẽ các đối tượng trong chủ đề.
- Nhận biết, gọi tên các hình. Sử dụng các hình học để chắp ghép. 
- Biết tô, nối, khoanh tròn nhóm đối tượng với chấm tròn tương ứng.
	- Đếm số lượng trong phạm vi 4.
	- Thẻ chấm tròn, một số đồ dùng, tranh ảnh, lô tô về chủ đề.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Xếp xen kẽ
	- Bảng chơi: Lô tô cây, rau, quả.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Nhận biết cao thấp
	- Bảng chơi: lô tô cây
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Ghép tranh.
	- Tranh cắt rời
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Quyển sách thông minh.
	- Các bảng chơi 
về chủ đề.
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Bé chọn nhóm
	- Bảng chơi, tranh lô tô về chủ đề.
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Nối số lượng tương ứng.
	- Bảng chơi về chủ đề.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Tạo hình bông hoa, cây, quả…
	- Các hình học phẳng.
	x
	x
	x
	x

	
	
	Góc Steam
	S- Khoa học: Trẻ biết tên một số loại hoa, biết làm bông hoa, cành hoa từ những nguyên  liệu gần gũi.
T- Công nghệ: Sử dụng các nguyên liệu, dụng cụ (giấy các loại, lá cây, bẹ ngô, kéo, keo, băng dính hai mặt, súng bắn keo, biết sử dụng điện thoại để quay, chụp quá trình thiết kế bông hoa)
E – Kĩ thuật: Quy trình chọn nguyên liệu, vẽ, cắt, dán, gắn đính, nặn, tạo thành cành hoa, bông hoa.
A – Nghệ thuật: trang trí lọ hoa, phối hợp nguyên liệu màu sắc hài hòa, cân đối.
M – Toán: Đếm trên đối tượng số bông hoa, so sánh cao thấp
	Dự án làm bông hoa mùa xuân
	· 
 - Cành đào, giấy xốp, ống tre, hoa…
- Bút chì, giấy vẽ, giá vẽ, kéo, băng dính 2 mặt, súng bắn keo
- Giấy màu, giấy xốp, giấy nhún, vỏ xò, đất nặn, lá cây, cành cây…
- Ti vi, máy tính, nhạc
- Điện thoại
- Các bàn để lọ hoa

	
	
	






x
	

	4
	Góc
Sách truyện
	
	- Nghe hiểu lời nói, thực hiện được yêu cầu dơn giản.
- Biết thể hiện ngôn ngữ trong vai chơi của mình.
- Trẻ biết cách lật, mở sách, truyện.
- Biết làm Album ảnh.
- Trẻ biết xem tranh, hình ảnh và tự kể chuyện theo ý hiểu. 
- Biết vẽ, “viết” nguệch ngoạc.
- Biết sử dụng rối để kể chuyện theo cách của mình.



	- Gấp, mở lật sách về chủ đề.

	- Các loại sách, tranh, truyện, hình ảnh về ngày tết, mùa xuân, lễ hội…
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Xem tranh thơ, truyện.

	- Tranh thơ chữ to có hình ảnh minh họa bài thơ: Cây đào, cây dây leo, Bé An không nghe lời, Mùa xuân đã về, Tết đang vào nhà, đồng dao Bịt mắt bắt dê…
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Kể chuyện theo tranh.
	- Tranh truyện: Bé An không nghe lời, Mùa xuân đã về.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Kể chuyện với đồ vật, rối theo chủ đề.
	- Tranh ảnh về tết, mùa xuân, lễ hội, con rối, sân khấu rối…
	x
	x
	x
	x

	5
	Góc nghệ thuật
	Tạo hình
	- Trẻ biết vẽ, tô màu, nặn, cắt, xé dán….
- Biết lựa chọn, sử dụng phối hợp một số nguyên vật liệu tạo nên sản phẩm của chủ đề. 
- Biết nói về sản phẩm của mình
- Trẻ biết cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, phát triển trí tưởng tượng phong phú của trẻ.

	+ Dán tranh rau, củ, quả hoa đào , hoa mai, cây xanh
	- Hoa đào, hoa mai cắt bằng giấy màu men; keo dán, hoa, giỏ cắm hoa, xốp cắm hoa.
- Giấy màu, lõi giấy vệ sinh, kéo, keo dán, dây.
- Các loại lì xì, thiệp chúc tết, đồ trang trí,.v.v..
- Giấy màu, keo dán, cành cây khô…
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	+ Cắm hoa
	
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	+ Làm dây pháo giấy trang trí tết
	
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	+ Trang trí cành đào, cây mai đón Tết
	
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	+ Vẽ tranh hoa mùa xuân
	- Giấy, sáp màu, các mẫu gợi ý.
	
	
	x
	x

	6
	Góc thể chất
	Chơi vận động tinh  - vận động thô
	- Trẻ biết chơi một số trò chơi rèn luyện phát triển vận thô và vận động tinh.
- Biết lợi ích của việc tập luyện, rèn luyện sức khỏe. Rèn sự khéo léo, nhanh nhẹn, biết giao tiếp với bạn khi chơi.
- Biết sử dụng kết hợp các đồ dùng với nhau 
trong khi chơi.
- Biết chơi một số trò chơi dân gian.
- Biết cất gọn gàng đồ chơi sau khi chơi.

	* Vận động thô:
- Chơi các trò chơi với bóng, vòng, gậy thể dục, túi cát: 
	- Một số đồ chơi: bóng, vòng, gậy, túi cát, bao bố…
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	* Vận động tinh:
- Đan, tết các loại dây.
- Luồn cúc, hột hạt, xâu hoa…
- Vo, xé giấy
	- Nguyên liệu: Len, dây chun, dây chuối, dây nilong, các loại cúc, hoa, hột hạt, giấy các loại… 
- Các mẫu rỗng cho trẻ chơi
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	*Trò chơi dân gian: 
- Chơi một số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, cắp cua, ô ăn quan…
	- Một số bảng trò chơi dân gian: cắp cua, ô ăn quan, cơm- canh- rau…
- Nắp chai, viên sỏi, hột hạt…
	x
	x
	x
	x

	7 
	Góc thiên nhiên
	Chăm sóc cây
	- Trẻ biết lấy nước tưới cho cây, nhỏ cỏ trong bồn hoa,biết nhặt lá cây rụng..
- Biết phân biệt cây và cỏ
- Trẻ hứng thú tham gia chơi cùng bạn, yêu quý cây xanh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường
	- Bé chăm sóc cây.
	- Dụng cụ chăm sóc cây: bình tưới cây, xô…
	x
	x
	x
	x










I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “Rau củ quả” Từ 30/12 đến 03/01/2024
Thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 2024 

	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTC-VSDD
Làm hoa quả dầm
	-  Trẻ biết tên một số loại quả. Trẻ biết cách làm món hoa quả dầm và biết lợi ích của hoa qủa đối với sức khoẻ con người.
-Trẻ có kĩ năng tự phục vụ.
-Yêu thích việc chuẩn bị đồ ăn, đồ uống cho mình.






	-Video quy trình làm hoa quả dầm
- Hoa quả cắt lát, sữa chua, sữa ông thọ
-Cốc, thìa, khăn lau tay.
	 Ổn định tổ chức: Đọc bài “Vè trái cây”
- Cô và trẻ đọc bài “Vè trái cây”
https://youtu.be/OPkebk6n_fY?si=Qa7pfbiJacCpQ83f
- Cô hỏi trẻ: Trong bài nhắc đến những loại quả gì?
- Giới thiệu về món hoa quả dầm. Hỏi trẻ đã ăn hoa quả dầm bao giờ chưa?
- Giáo dục trẻ: hoa quả rất tốt cho sức khoẻ, nhớ ăn thật nhiều hoa quả.
*HĐ1: Dạy trẻ làm hoa quả dầm
- Cô cho trẻ xem video:
https://youtu.be/AR_Gp4aIHbk?si=KrQR7OLTEMOtgRO2
- Cô thực hiện mẫu
- Cho trẻ nhắc lại quy trình
- Cho trẻ về nhóm thực hiện
- Cô bao quát các nhóm, giúp đỡ trẻ, hướng dẫn trẻ các thao tác lấy luợng sữa sao cho phù hợp để món ăn được ngon.
*HĐ2: Trưng bày sản phẩm
- Sau khi trẻ làm xong, cô cho trẻ trưng bày và nhận xét sản phẩm.
- Tổ chức liên hoan nhẹ cho trẻ
*HĐ3: Kết thúc
- Cô nhân xét chung hoạt động, động viên khen ngợi trẻ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

























Thứ ba, ngày 31 tháng 12 năm 2024
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTM
Nặn củ cà rốt
	- Trẻ biết chia dất làm nhiều phần
- Trẻ biết cách xoay tròn, lăn dọc, vuốt để tạo ra củ cà rốt. Trẻ biết gắn lá, cuống 
- Trẻ biết tạo ra nhiều sản phẩm đẹp






	- Dao, đất nặn, bảng, khay, khăn lau tay 
- Củ cà rốt thật, 3-4 mẫu cô nặn 
	* Ổn định tổ chức
- Trò chuyện hỏi trẻ một số rau, củ quả trẻ biết 
- Hỏi trẻ rau củ quả giàu chất gì? 
- Tác dụng như thế nào? 
  HĐ1:  Trẻ  quan sát 
- Cô đưa củ cà rốt thật cho trẻ quan sát 
- Trẻ nhận xét về củ cà rốt, hình dạng, màu sắc
- Cô đưa củ cà rốt cô nặn mẫu cho trẻ quan sát
- Cho trẻ nhận xét về củ cà rốt cô nặn mẫu
- Hỏi trẻ cách nặn củ cà rốt, các kỹ năng xoay trũn, lăn dọc, vuốt nhọn, ấn bẹt…
 HĐ2:  Trẻ thực hiện 
- Cho trẻ về các nhóm nặn
- Cả lớp cùng thi đua nặn 
- Cô quan sát trẻ nặn, tạo ra nhiều sản phẩm đẹp 
- Gơị ý giúp trẻ nặn sáng tạo
 HĐ3:  Nhận xét sản phẩm 
- Cho trẻ mang sản phẩm trưng bày trên giá
- Cho trẻ chọn bài trẻ yêu thích, hỏi vì sao trẻ thích 
- Cô nhận xét chung bài của cả lớp

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ







2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ













Thứ tư, ngày 01 tháng 01 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNT
Tìm hiểu 1 số loại rau
	- Trẻ biết nhận biết tên một số đặc điểm nổi bật của1 số loại rau 
 (Rau cải, rau ngót, rau mùng tơi …)
- Trẻ biết 
 tác dụng của rau đối với sức khỏe con người. 

	- Cô có một số loại rau thật
- Mỗi trẻ 1số loại rau thật (Rau cải, rau ngót, rau mùng tơi...)
- Một số hình ảnh clip bác nông dân trồng rau, chăm sóc rau
- Nhạc bài hát : Anh nông dân bên luống rau
	*Ổn định tổ chức: Múa hát bài “Anh nông dan và cây rau”
https://youtu.be/J8UcC5jDhdA?si=s_0ccCYY4UGihXJH
Các con vưa ghát bài hát gì?
*HĐ1: Bé nào nhanh hơn
- Cô cho trẻ quan sát một số loại rau thật mà cô đã chuẩn bị (Rau cải, rau ngót, rau mùng tơi…)
- Cho trẻ về nhóm cầm, sờ, quan sát các loại rau
- Hỏi trẻ đây là rau gì?
- Cô chỉ các bộ phận của rau hỏi trẻ (màu sắc , lá rau, thân rau, …)
Ví dụ: Rau cải có đặc điểm gì? (lá Màu gì? Bẹ màu gì?
- Khi sờ vào lá rau chúng mình thấy như thế nào?
*HĐ2: Bé khám phá rau
- Cô cho trẻ ngồi xung quanh cô đưa từng loại rau cho trẻ quan sát
- Rau cải: Đây là rau gì? Đây là cái gì? Lá màu gì? Bẹ màu gì?
- Tương tự rau ngót, rau mùng tơi cô cho trẻ quan sát và hỏi trẻ về đặc điểm của từng loại rau
* Cho trẻ So sánh rau cải, rau ngót
+ Giống: Đều là rau ăn lá.
 +  Khác: Rau cải lá to dài, có cuống 
- Rau ngót lá nhỏ có cành và lá khi ăn phải tuốt lấy lá bỏ cành.
- Rau được chế biến thành những món gì?
- Ăn rau có tác dụng gì?
*Cô khái quát lại: rau giàu chất vitamin nên hàng ngày các con phải ăn nhiều rau, củ quả vì nó rất tốt với sức khỏe con người 
*HĐ3: Đến thăm trang trại rau sạch
- Cô cho trẻ xem một số hình ảnh clip các bác nông dân trồng các luống rau, chăm sóc rau, thu hoạch rau…
https://youtu.be/CQ1x6i7ke8E?si=ixWtvoAiA4J487HE
- Hỏi trẻ về nội dung clip? các bác đang làm gì? Để rau nhanh lớn và sạch các bác phải làm gì?
* HĐ4: Bé giúp bác nông dân
- Cô chia trẻ thành 3 đội mỗi đội đến vườn rau thu hoạch rau giúp bác nông dân, sau đó cho trẻ về 3 nhóm
- Cô hướng dẫn trẻ nhặt rau cải, tuốt rau ngót…thi xem đội nào nhặt nhanh và sạch
- Hướng dẫn trẻ để lá rau, cành rau vào từng rổ 
* Kết thúc: Cho trẻ mang rổ rau lên để các cô nhà bếp nấu canh cho các cháu ăn.


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ











Thứ năm, ngày 02 tháng 01 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNN
Truyện “Chú đỗ con”


	- Trẻ biết tên và hiểu nội dung câu chuyện từ hạt đỗ nhờ có đất, nước, ánh sáng mặt trời, mưa... hạt đỗ nảy mầm, phát triển thành cây
- Trẻ trả lời to, rõ ràng các câu hỏi 
- GD trẻ biết chăm sóc các loại cây














	- Rối dẹt, hình ảnh  trên vi tính
- Nhạc bài hát: Lá xanh
	* Ổn định tổ chức
- Cho trẻ hát vận động: Bài hát “Lá xanh”
https://youtu.be/pC0TLQtpnxM?si=B_bDVx02lVAPlHcl
- Trò chuyện dẫn dắt vào nội dung truyện  
HĐ1: Bé nghe cô kể chuyện
- Cô kể lần 1 bằng lời 
- Hỏi trẻ: cô kể câu chuyện gì?
- Giảng nôị dung truyện: Chú đỗ con nằm im nhưng nhờ có mưa, gió, mặt trời sưởi ấm chú đỗ con đã chồi lên khỏi mặt đất...
- Cô kể lần 2 kết hợp rối dẹt
HĐ2:  Ai thông minh nhất
- Hỏi trẻ tên truyện 
- Chú đỗ con nằm ngủ ở đâu?
- Ai đã đánh thức chú đỗ con dậy? 
- Chị Gió Xuân đã nói với chú đỗ con những gì?
- Bác Mặt Trời nói với đỗ con như thế nào?
 - Nhờ đâu mà chú đỗ con lớn lên và phát triển? 
- Muốn cây đỗ lớn và ra nhiều quả các cháu phải làm gì?  
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây
- Cho trẻ xem phim hình ảnh nội dung truyện
https://youtu.be/82bWFKrP8rg?si=J13h6ear5IJRQ4ay
HĐ3:  TC: Gieo hạt nảy mầm
 - Cô cho trẻ làm động tác và đọc theo lời: Gieo hạt nảy mầm ...
- Cho trẻ chơi 1- 2 lần

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ





2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	



















Thứ sáu, ngày 03 tháng 12 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTM
- Dạy hát: Quả 
- Nghe hát: Vườn cây của Ba
- Trò chơi: Những nốt nhạc vui
	- Trẻ thuộc lời bài hát, nhớ tên bài hát tên tác giả, nắm được cách chơi trò chơi.
 - Trẻ hát đúng giai điệu của bài hát. Trẻ hứng thú chơi trò chơi. Chú ý nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô.
- Giáo dục trẻ ăn nhiều quả để da dẻ hồng hào, cơ thể khỏe mạnh cao lớn.

	- Nhạc bài hát: “Quả”, “Vườn cây của Ba”
- Xắc xô, mũ quả
	+HĐ1: Trò chuyện
- Cô và trẻ chơi trò chơi: Gieo hạt
- Cô trò chuyện để vào bài.
- Cô giới thiệu tên bài hát “Quả”
+ HĐ2:  Dạy kĩ năng ca hát “Quả”
* Cô hát mẫu lần 1 không nhạc
Cô giảng nội dung bài hát : Bài hát nói về các loại quả rất là vui, quả có lợi ích khác nhau, khế nấu canh, trứng ăn thêm cao, bóng để đá, mít ăn thơm ngọt…
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 không đàn
- Bài hát cô vừa hát tên là gì?
- Do ai sáng tác?
- Cô dạy trẻ hát
- Cả lớp hát cùng cô 3-4 lần không nhạc (cô sửa sai cho trẻ)
- Cô cho trẻ hát với nhạc 3-4 lần có nhạc (cô chú ý sửa sai cho trẻ)
https://youtu.be/BY2C8MZsu6c?si=7hsxlYyM2aGUw5VI
- Cô gọi tổ nhóm cá nhân (cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cả lớp hát lại 1 lần
- Mời 1 – 2 bạn lên biểu diễn. 
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả
+HĐ2: Hát nghe “Vườn cây của Ba”
- Cô giới thiệu tên bài hát nghe, tên tác giả 
- Cô hát lần 1 không nhạc 
- Cô hát lần 2 kết hợp động tác minh hoạ
https://youtu.be/P6j08a-sw6o?si=Kkm0Ow7UwZHv2i_0
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
+ HĐ3: TCAN “Những nốt nhạc vui”
- Cách chơi: Cô cho trẻ đi xung quanh ghế, nhạc nhanh đi nhanh, nhạc chậm đi chậm, hết nhạc tìm ghế.
https://youtu.be/RwCtlnLTcuY?si=FcbfHd4445keWgZS
- Cho trẻ chơi : 2-3 lần.


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
 




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
























I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2: “Bé yêu cây xanh” Từ 06/01 đến 10/01/2025
Thứ hai, ngày 06 tháng 01 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTC
Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
	- Trẻ nhớ và thực hiện được vận động, Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang Biết cách chơi trò chơi 
- Trẻ mạnh dạn thực hiện vận động theo sự hướng dẫn của cô. 
- Trẻ hứng thú tập luyện, có ý thức trong học tập

	 - Sân tập sạch sẽ
- Nhạc: Bóng tròn xinh, Tôi yêu bóng đá
- Xắc xô
- 2 rổ bóng
- Bóng nhỡ màu xanh, đỏ đủ số lượng của trẻ.

	HĐ1: Khởi động:
 Cho trẻ đi vòng tròn thực hiện các kiểu đi, đi thường, đi nhanh, đi chậm, chạy nhanh, chạy chậm…
 HĐ2: Trọng động
  * Bài tập phát triển chung: Tập kết hợp với bài hát: Bóng tròn xinh
https://youtu.be/PW7sMHWGi1o?si=wTQt89fb0MjJv2Rj
- Động tác tay: 2 tay đưa ra trước, sang bên
- Động tác chân : Ngồi khụy gối hai tay đưa ra phía trước
- Động tác lườn: Đứng quay người sang bên 90 độ  
- Động tác bật: Bật tách chân, khép chân. 
- Động tác nhân mạnh: động tác tay.
- Cho trẻ đứng thành 2 hàng ngang đối diện nhau
* Vận động cơ bản: “Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang”
- Cô giới thiệu tên vận động
- Cô tập mẫu lần 1 (không phân tích )
- Lần 2  phân tích động tác: Khi có hiệu lệnh “Chuyền bóng” cô cầm bóng bằng 2 tay chuyền ngang sang người bên cạnh, bạn bên cạnh đón lấy bóng bằng 2 tay vào phần không có tay cầm rồi chuyền tiếp cho bạn bên cạnh, cứ như thế chuyền đến cuối hàng thì bạn cuối hàng lại chuyền ngược lại, khi chuyền không làm rơi bóng 
- Cô gọi 2 trẻ lên tập thử cùng 2 cô
- Cho cả lớp quan sát và nhận xét.
- Cho trẻ thực hiện:
+ Lần 1: 2 nhóm lần lượt tập (Cô quan sát trẻ tập, động viên sửa kỹ năng cho trẻ)
+ Lần 2: Cho 2 đội thi đua tập
- Hỏi trẻ tên bài vận động
* T/C: “Sút bóng vào gôn”
- Cách chơi: cô chia lớp thành 2 đội đội bóng xanh và đội bóng đỏ thi đua đá bóng vào gôn, trong một bản nhạc đội sút được nhiều bóng vào gôn hơn đội đó sẽ chiến thắng.
https://youtu.be/1TExjpOTwJ4?si=7EgNqXilgNLJe1Vc
3. HĐ3: Hồi tĩnh
 - Cho trẻ đi nhẹ nhàng vòng quanh sân

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 








 

Thứ ba, ngày 07 tháng 01 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNT
Tìm hiểu một số loại cây
	- Trẻ biết tên và nhận biết được một số loại cây qua đặc điểm, dấu hiệu đặc trưng của chúng.
 - Biết được ích lợi của cây ăn quả đối với đời sống con người và môi trường.
- Rèn kĩ năng quan sát,ghi nhớ.               
 - Giáo dục trẻ bảo vệ cây và cách chăm sóc cây.
	- Hình ảnh về cây Cây xoài, cây khế, cây đu đủ, cây chuối
(Hình ảnh cây ăn quả được trồng ở trường)
- Máy chiếu, loa nhạc.
- Bài hát : vườn cây nhà bé, em yêu cây xanh.
- Một số loại lá cây, tranh dán sẵn thân cây, hồ dán để chơi.

	Hoạt động 1: Ai thông minh nhất
- Cô cho trẻ đọc thơ “Màu của quả”
+ Bạn nào giỏi kể nhanh những loại cây ăn quả mà con biết?
+ Hoa quả có ích lợi gì?
- Có rất nhiều loại cây ăn quả đấy! chúng mình hãy cùng cô khám phá nhé!
Hoạt động 2: Bé cùng khám phá
* Cô cho trẻ quan sát: Cây xoài. 
https://docs.google.com/presentation/d/1-nwqcNh5j8xh8nAtcMkWMkfZc8RBcvoD/edit?usp=drive_
link&ouid=110187945848476193668&rtpof=true&sd=true
- Trời tối rồi!
+ Các con nhìn thấy gì ?
+ Cây xoài có đặc điểm gì ?
+ Lá xoài như thế nào? Lá có màu gì ?
+ Trồng cây xoài để làm gì ?
+ Quả xoài có vị gì? 
- Cô chốt lại: Cây xoài là ăn quả, cây có lá xanh quanh năm, dễ trồng và dễ chăm sóc, nên các cô đã trồng trong vườn cây xanh của trường mình, để có bóng mát, và cho nhiều quả ngon ngọt. 
* Cô cho trẻ quan sát Cây khế
- Cô đọc câu đố về quả khế “Quả gì năm múi
Cắt hình cánh sao
Nếm thử tí nào
Chua chua như dấm?”
- Cho trẻ trả lời câu đố 
- Cô cho xem hình ảnh cây khế trên màn hình
+ Ai có nhận xét gì về cây khế?
+ Lá khế như thế nào? Lá có màu gì?
+ Đây là gì? (quả khế)
+ Múi của quả khế thế nào ?
+ Quả khế có vị gì? Dùng để làm gì?
+ Trồng cây khế để làm gì?
Cô chốt lại: Cây khế là cấy ăn quả, lấy quả để nấu canh chua, và cũng được trồng để lấy bóng mát, cây khế thân cứng, có nhiều cành, lá nhỏ, thường được trồng ở sân trường, vườn …
*Quan sát Cây chuối.
- Cô cùng trẻ vận động theo lời ca bài hát: Vườn cây nhà bé.
https://youtu.be/X-oqMoswLas?si=YykjV7Myou9fP3Zh
- Cô cho trẻ quan sát và nói đặc điểm của cây chuối
- Cô chốt lại: Cây chuối được trồng để lấy quả, cây thẳng, lá cây chuối to, dài. Quả của cây chuối ra thành buồng, ăn có vị ngọt.
- Chúng mình vừa cùng cô khám phá các loại cây ăn quả nào?
- Ngoài những loại cây ăn quả chúng mình đã được quan sát con còn biết loại cây ăn quả nào nữa?
- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh về các loại cây ăn quả khác.
- Những cây ăn quả này có ích lợi gì?
- Để cây luôn xanh tốt, ra hoa kết quả chúng mình phải làm gì?
*Giáo dục: Giáo dục trẻ bảo vệ cây, chăm sóc cây, không bẻ cành bứt lá để cây cho ta bóng mát, lấy quả và để bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
* Hoạt động 3:  Trò chơi củng cố: Tìm lá cho cây.
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi
- Cách chơi: Cô đã chuẩn bị 3 tranh có thân cây dán lên bảng và quy định tên cây: Cây xoài, cây khế, cây chuối. Yêu cầu 3 đội xếp thành 3 hàng dọc. Khi có hiệu lệnh của cô thì lần lượt trẻ đứng đầu hàng chạy lên chọn đúng lá cây của đội mình để dán vào cây, thời gian chơi là 2 phút
https://youtu.be/IpSFUbhPThQ?si=FLlYNAOq_eWxM3UZ
- Luật chơi: Mỗi bạn chỉ được dán 1 chiếc lá, đội nào dán đúng được nhiều sẽ thắng cuộc.
- Cho trẻ chơi trò chơi
Kết thúc 
 Cho trẻ ra sân đến thăm vườn cây ăn quả của trường.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ











Thứ tư, ngày 08 tháng 01 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTM
Vẽ cây xanh
	 - Trẻ biết cách vẽ cây xanh và cách tô màu
- Trẻ vẽ cân đối, khéo léo khi sử dụng đôi tay để vẽ.
- Trẻ biết nâng niu sản phẩm đẹp và chia sẻ niềm vui với cô giáo và bạn.

	 Sáp màu, giấy vẽ, tranh mẫu  mẫu của cô, băng nhạc “Em  yêu xanh”


	+ HĐ1: Bé cùng quan sát
- Cô cho trẻ đoán xem cô có gì? (2-3 trẻ đoán)
- Cô cho trẻ quan sát và giới thiệu tranh mẫu của cô.
- Hỏi trẻ xem những bức tranh cô đã vẽ và cho ý kiến nhận xét.
- Hỏi trẻ ý định vẽ như thế nào?
+ HĐ2 :Ai khéo tay hơn?	
- Cô hướng dẫn trẻ vẽ bằng cách gợi ý cho trẻ cách vẽ thân cây, lá cây, quả... cách chọn màu và bố cục tranh sao cho cân đối.
- Khi trẻ thực hiện cô quan sát và gợi ý kịp thời khi trẻ gặp khó khăn.
https://youtu.be/IpSFUbhPThQ?si=ymi4IyMYhiJGgNJp
+ HĐ3: Cây nào đẹp nhất
- Cô cho cả lớp cùng trưng bày để quan sát và nhận xét xem bài nào đẹp? Vì sao?
- Với những bức tranh đẹp này con định sẽ làm gì? (cho 3-4 trẻ nêu ý tưởng) 
- Giáo dục trẻ biết nâng niu những bức tranh đẹp.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ










Thứ năm, ngày 09 tháng 01 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNN
Thơ Cây dây leo
	- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả và cảm nhận được vẻ đẹp của cây dây leo qua bài thơ.
- Trẻ biết thể hiện tình cảm qua diễn đạt ngữ điệu khi đọc bài thơ.
- Trẻ biết yêu quý và bảo vệ cây.
	 -Video về các loài cây dây leo.
- Nhạc bài hát Em yêu cây xanh”.
-Tranh vẽ cây dây leo
	*HĐ1: Trò chuyện cùng bé :
- Cô cho trẻ xem video về cây dây leo
https://youtu.be/Xhjr8MSqbnI?si=Gk8oYUYa1j6CP4Qj
và hỏi trẻ:
+ Các cháu vừa xem hình ảnh về cây gì?
+ Các cháu thấy cây đó như thế nào?
+ cây mang lại lợi ích gì cho chúng ta?
- Cô giáo dục trẻ và giới thiệu bài thơ “cây dây leo” của Xuân Tửu
*HĐ2: Bé nghe cô đọc thơ.
- Đọc cho trẻ nghe  lần 1: Cô đọc diễn cảm 
- Cô đọc diễn cảm lần 2: Kết hợp tranh minh hoạ nội dung bài thơ.
- Sau đó kết hợp giải thích cho trẻ về vẻ đẹp cây dây leo đã được tác giả miêu tả ví von, so sánh…trong bài thơ.
*HĐ2: Bé đọc thơ 
- Cô dạy trẻ đọc thơ ( 3- 4 lần)
- Cho trẻ đọc bằng nhiều hình thức: Lớp, tổ, cá nhân….
- Trẻ đọc cô chú ý sửa sai cho trẻ.
*HĐ3: Đàm thoại
- Các cháu vừa đọc bài thơ gì? do ai sáng tác? 
- Bài thơ nói về cây gì?
- Cây dây leo như thế nào?
- Cây dây leo bò ra ngoài cửa sổ để làm gì? Vì sao?
- Các cháu có yêu cây dây leo không? Chúng mình sẽ làm gì khi yêu quý cây xanh?
- Cô giáo dục trẻ : Phải biết chăm sóc cây để cho mọi trường luôn sạch sẽ và trong lành. 
- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.
* Kết thúc: Cả lớp hát bài: Em yêu cây xanh.
https://youtu.be/jba78WGEdOg?si=6ShaxHzVqxeovZNW


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ










Thứ sáu, ngày 10 tháng 01 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
Dạy hát: Sắp đến Tết rồi
Nghe hát: Bé đón Tết sang
Trò chơi: Nốt nhạc vui

	- Trẻ thuộc lời bài hát, nhớ tên bài hát tên tác giả, nắm được cách chơi trò chơi.
 - Trẻ hát đúng giai điệu của bài hát. Trẻ hứng thú chơi trò chơi. Chú ý nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô.
- Giáo dục trẻ biết thể hiện tình cảm của mình với mọi người
	- Nhạc bài hát: “Sắp đến Tết rồi”, “Bé đón tết sang ”

	+HĐ1: Ổn định tổ chức
Cô đố trẻ câu đố về cây đào
- Hỏi trẻ: Đó là hoa gì??
Cô dẫn dắt vào bài.
+ HĐ2:  Dạy kĩ năng ca hát “Sắp đến Tết rồi”
 Cô thể hiện bài hát bằng nhiều cách khác nhau (hát chậm, hát nhanh,...cô khuyến khích trẻ nhận xét cách hát của cô. Cô giới thiệu tên bài hát tên nhạc sỹ Hoàng Vân 
* Cô hát mẫu lần 1 không nhạc
Cô giảng nội dung bài hát : Tết đến sẽ được may áo mới, thêm tuổi mới và được đi chúc tết ông  bà và mọi người…
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 kết hợp với nhạc
- Cô đọc lời bài hát
- Cô dạy trẻ hát
- Cả lớp hát cùng cô 1 lần không nhạc (cô sửa sai cho trẻ)
- Cô cho trẻ hát với nhạc 2-3 lần (cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cô gọi tổ, nhóm ,cá nhân (cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả
+HĐ2: Hát nghe “Bé đón tết sang”
- Cô giới thiệu tên bài hát nghe, tên tác giả 
- Cô hát lần 1 không nhạc 
- Cô giảng nội dung bài hát
- Cô hát lần 2 khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
+ HĐ3: TCAN “Nốt nhạc vui”
- Cách chơi: 
Trẻ vận động theo giai điệu của nhạc (nghe nhạc nhanh thì vận động nhanh, nhạc chậm vận động chậm. Nhạc dừng trẻ dừng lại )
- Cho trẻ chơi : 2-3 lần.
- Hỏi trẻ tên trò chơi.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ





2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

























I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: “Hoa mùa xuân” Từ 13/01 đến 17/01/2025
Thứ hai, ngày 13 tháng 01 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNT
Nhận biết cao hơn, thấp hơn
	- Trẻ biết so sánh chiều cao của 2 đối tượng. Sử dụng đúng từ ‘’cao hơn - thấp hơn’’. 
- Rèn trẻ kỹ năng đặt cạnh, quan sát và so sánh. Phân biệt màu sắc. 
- Giáo dục trẻ ý thức học tập, giữ gìn và chăm sóc các loại cây xanh.
	- Đồ dùng của cô: cây quả, 1 cây hoa màu đỏ, 1 cây hoa màu vàng, máy chiếu.
- Tranh cây có chiều cao khác nhau (2 tranh)
- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 cây hoa màu đỏ, 1 cây hoa màu vàng có chiều cao khác nhau.
- Nhạc bài hát ’Lá xanh’’
	*Ổn định tổ chức: Hát ‘’Lá xanh’’
https://youtu.be/pC0TLQtpnxM?si=B_bDVx02lVAPlHcl
Hoạt động 1: Ôn luyện.
 - Cô cháu cùng đi thăm vườn cây quả. 
- Trẻ nhảy lên vặt quả nhưng không có trẻ nào chạm tay được tới quả 
- Cô gọi 1 trẻ đứng cạnh cô, trẻ vặt quả cô hỏi trẻ con vặt được quả không?
+ Các con xem cô có vặt được quả không nhé.
- Vì sao cô lại vặt được quả?
- Cho cả lớp nhận xét sự khác biệt về chiều cao giữa cô và trẻ.
 Hoạt động 2: Dạy trẻ so sánh chiều cao của 2 đối tượng. 
Bây giờ các con hãy nhìn lên màn hình xem cô có gì nhé!
- Có rất nhiều cây, có cây hoa đỏ, có cây hoa vàng.
- Các con chú ý xem cô có cây gì đây nhé!
- Cây gì đây nữa!
- Các con thấy cây hoa màu đỏ và cây hoa màu vàng có chiều cao như thế nào với nhau?
- Làm thế nào các con biết 2 cây này không bằng nhau.
Cô đặt 2 cây cạnh nhau trên một mặt phẳng. Các con chú ý, cô đặt thước từ ngọn cây hoa vàng sang ngọn cây hoa đỏ, các con thấy hoa đỏ như thế nào?
- Còn cây hoa vàng thì thế nào? 
Đúng rồi cây hoa đỏ có phần thừa ra ở phía trên nên cây hoa đỏ cao hơn, cây hoa vàng thấp hơn.
+ Cho trẻ nhắc lại cây hoa đỏ cao hơn, cây hoa vàng thấp hơn.
 Cô tặng cho mỗi bạn 1 rổ đồ chơi.
- trog rổ chúng mình có gì?
- Các con thấy 2 cây này như thế nào với nhau.
- Cây nào cao hơn?
- Cây nào thấp hơn?
+ Cây hoa đỏ có phần thừa ra ở phía trên nên cây hoa đỏ cao hơn, cây hoa vàng thấp hơn vì cây hoa vàng ngắn hơn một đoạn.
+ Cho trẻ nhắc lại: Tổ, cá nhân.
Hoạt động 3: Luyện tập cũng cố.
* Trò chơi: Thi xem ai nhanh.
- Khi cô nói “cao hơn”, các con giơ cây đỏ và nói “cao hơn”.
- Khi cô nói “thấp hơn|” các con giơ cây hoa vàng và nói “thấp hơn”.
* Trò chơi: Khoanh tròn theo yêu cầu.
- Cô chia lớp thành 2 đội, trên bảng cô chuẩn bị tranh cây cao và cây thấp, cô yêu cầu đội nào khoanh trong cây thấp hơn thì đội đó sẽ lên khoanh tròn cây thấp hơn, cô yêu cầu đội nào khoanh trong cây cao hơn thì đội đó sẽ lên khoanh tròn cây cao hơn.
- Trẻ chơi 2 lần.
 Luật chơi: đội nào khoanh đúng và nhiều thì đội đó sẽ chiến thắng.
- Cũng cố: Vừa thực hiện hoạt động so sánh gì?
Giáo dục: trẻ ý thức học tập, giữ gìn và chăm sóc các loại cây xanh.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ.



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ










Thứ ba, ngày 14 tháng 01 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
Dự án làm bông hoa mùa xuân (EDP)
	- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau để tạo thành bông hoa theo ý tưởng của mình
- Sử dụng các nguyên liệu khác nhau để làm bông hoa 
- Cô gắng hoàn thành công việc được giao
	- Một số bông hoa với nhiều màu sắc khác nhau
- Giấy màu các loại, bảng bìa màu, bút chì, màu, băng dính, kéo, hồ cơm…
- Bài hát: Happy new year
	* Hoạt động 1: Hỏi
– Các con ơi. Hôm nay các con thấy có điều gì đặc biệt?
– Cho trẻ hát bài sắp đến tết rồi
https://youtu.be/hUtR9BOmgG0?si=Upe4QmE3cFyvzE43
– Trò chuyện về nội dung bài hát
– Hỏi trẻ sắp đến tết gia đình con làm những công việc gì?
– Cô gợi ý cho trẻ kể
– Cô giới thiệu các lọai hoa, để chuẩn bị trang trí lớp theo chủ đề tết – Mùa Xuân
– Cô hỏi trẻ về các lọại hoa
– Muốn cho lọ rực rỡ sắc màu hơn thì chúng mình cùng chú ý xem cô sẽ có một món quà tặng cho các con
– Trên tay cô có cái gì đây?
– Các con biết những loại hoa gì?
– Con biết những loại hoa đó ở đâu?
* Hoạt động 2: Tưởng tượng
– Cô cho trẻ tưởng tượng, thảo luận và chia sẻ về những ý tưởng làm lọ hoa mùa xuânnhư thế nào (chia sẻ về nguyên liệu, cách làm)
– Các con có ý tưởng làm những loại hoa gì?
+ Làm bằng nguyên vật liệu gì?
+ Làm bông hoa như thế nào?
+ Làm những hoa gì?
+ Muốn cành hoa thêm xanh tươi thì cần trang trí thêm cái gì?
– Trẻ thảo luận, thống nhất trong nhóm về: Hình dạng, màu sắc của bông hoa
– Các bé đã nói lên được ý tưởng và nguyên liệu để thiết kế hoa mùa xuân rồi. Và bây giờ là đến phần gì?
– Đã sẵn sàng chưa?
* Hoạt động 3: Thiết kế
- Vừa rồi các con đã đưa ra được cách làm và đã lựa chọn được những nguyên liệu để làm bông hoa Mùa Xuân. Để làm được bông hoa mùa xuânđ ầu tiên chúng mình cần phải làm gì?
– Cô cho trẻ về nhóm để thảo luận cách vẽ bản thiết kế, cho bạn nhóm trưởng lên lấy đồ
– Cho đại diện trẻ vẽ bản thiết kế
– Cô bao quát tất cả các nhóm
+ Các con đang thiết kế gì?
+ Các con có khó khăn gì khi thiết kế?
+ Con có cần sự giúp của cô và các bạn không?
+ Cho trẻ treo tranh thiết kế lên giá tranh
* Hoạt động 4: Chế tạo
– Cô cho trẻ thực hiện làm bông hoa mùa xuân theo bản vẽ đã thiết kế và thống nhất. 
– Cô theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
+ Nhóm các con phân công nhiệm vụ như thế nào? Ai là nhóm trưởng? Con đảm nhận nhiệm vụ gì? Nhóm trưởng làm gì? Phân công các bạn làm gì?
+ Các con đang làm gì?
+ Làm như thế nào?
+ Nhóm các con làm bông hoa từ nguyên vật liệu gì?
+ Các con có cần sự trợ giúp nào không?
+ Các con nhờ sự trợ giúp từ đâu?
+ Các con thấy kết quả ra sao?
+ Khi làm xong các con sẽ trang trí thế nào?
+ Cô cùng một trẻ đi chụp ảnh quá trình các nhóm làm bông hoa mùa xuân) (Cắt, cuốn, dán, gắn)
* Hoạt động 5: Thử nghiệm và thiết kế lại
– Các nhóm rất khéo tay làm ra những bông hoa rất đẹp
Cho trẻ mang sản phẩm của nhóm mình lên trưng bày.
– Cô chiếu hình ảnh hoạt động của các nhóm lên tivi cho trẻ quan sát
– Mời đại diện nhóm giới thiệu sản phẩm của nhóm mình.
Cô hỏi:
+ Hôm nay các con học được gì?
+ Con sẽ làm gì với những lọ hoa?
+ Các con hãy trưng bày cho đẹp
+ Các bạn đã làm bông hoa mùa xuân như thế nào?
– Cho trẻ đếm xem số bông hoa trên cành hoặc số cành hoa trẻ làm được trong nhóm
+ Con có muốn thay đổi gì trong thiết kế hoặc sản phẩm của mình không? (Khen trẻ)
+ Nếu được chỉnh sửa các con sẽ chỉnh sửa gì?
– Cho trẻ trình bày ý tưởng nếu trẻ muốn thiết kế lại.
* Kết thúc
– Các con vừa tạo ra được những bông hoa mùa xuân rất đẹp rồi bây giờ các con mang những lọ hoa lên trang trí lớp.
– Cho trẻ đọc bài thơ Tết đang vào nhà cầm tay nhau đi vòng tròn, kết hợp nhạc nhẹ dạo
– Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi trong lớp gọn gàng.


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ





2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ











Thứ tư, ngày 15 tháng 01 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNT
Tìm hiểu 1 số loài hoa

	- Trẻ biết nhận biết tên một số đặc điểm nổi bật của1 số loại hoa 
 (Hoa hồng, hoa cúc, hoa lan …)
- Trẻ biết tác dụng của hoa  đối với sức khỏe con người. 

	- Cô có một số loại hoa thật
- Mỗi trẻ 1số loại hoa thật (Hoa hồng, hoa cúc, hoa lan…)
- Một số hình ảnh video bác nông dân trồng hoa, chăm sóc hoa
- Nhạc bài hát : Màu hoa
	*Ổn định tổ chức: Múa hát bài “Màu hoa”
https://youtu.be/U9N77m2wn3c?si=0RLBEnqwgYiCFiU1
Các con vừa nghe bài hát gì?
*HĐ1: Mình cùng quan sát
- Cô cho trẻ quan sát một số loại hoa thật mà cô đã chuẩn bị (Hoa hồng, hoa cúc, hoa lan …)
- Cho trẻ về nhóm cầm, sờ, quan sát các loại hoa
- Hỏi trẻ đây là hoa gì?
- Cô chỉ các bộ phận của hoa hỏi trẻ (màu sắc, lá hoa, cành hoa…)
- Khi sờ vào lá rau chúng mình thấy như thế nào?
*HĐ2: Bé khám phá các loài hoa
- Cô cho trẻ ngồi xung quanh cô đưa từng loại hoa cho trẻ quan sát
- Hoa hồng có những điểm gì?
- Hoa hồng có màu gì?
- Cánh hồng như thế nào?
- Lá hồng có màu gì?
- Lá hoa như thế nào?
- Còn đây là gì?
- Hoa hồng có mùi gì?
- Hoa hồng dùng để làm gì?
Cô khái quát lại: Hoa hồng có màu đỏ, cánh có dạng hình tròn, lá hoa màu xanh, hoa hồng có mùi thơm và dùng để cắm trang trí trong nhà trong ngày tết. 
- Tương tự hoa cúc, hoa lan cô cho trẻ quan sát và hỏi trẻ về đặc điểm của từng loại hoa
*Cô khái quát lại: Những loại hoa đó làm đẹp cho ngôi nhà của chúng mình và vì thế các con phải biết chăm sóc và bảo vệ các loài hoa không được ngắt lá, bẻ cành hoa.
*HĐ3: Đến thăm vườn hoa
- Cô cho trẻ xem một số hình ảnh video các bác nông dân trồng các khóm hoa, chăm sóc hoa…
https://youtu.be/63i7SOb1Ubo?si=cvrKTy6EPiHWHFTC
- Hỏi trẻ về nội dung clip? các bác đang làm gì? Để hoa nhanh lớn và nở đẹp các bác phải làm gì?
* HĐ4: Bé thi tài
- TC1: Hoa gì biết mất: 
Cách chơi: Cô đưa ra các loại hoa, sau đó cô cho trẻ nhắm mắt. Cho một loại hoa biến mất, cô cho trẻ mở mắt và hỏi trẻ hoa gì biến mất. Cho loài hoa xuất hiện để kiểm tra kết quả.
- TC2: Về đúng vườn: 
Cô chuẩn bị các vườn hoa, mỗi vườn là một loài hoa khác nhau. Cô mở nhạc cho trẻ dạo chơi vườn hoa. Khi có hiệu lệnh tìm vườn trẻ chạy về vườn hoa mà mình thích. Cô đến từng vườn và hỏi trẻ đó là vườn hoa gì? Cho trẻ nhắc lại tên vườn hoa.
* Kết thúc: Cho cả lớp đi nhẹ nhàng ra thăm quan sân trường.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ













Thứ năm, ngày 16 tháng 01 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNN
Dạy trẻ kể lại câu chuyện: Chú đỗ con

	- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện, trẻ nhớ và thể hiện được lời nói và hành động các nhân vật và diễn biến của câu chuyện
- Trẻ thể hiện giọng của nhân vật qua lời kể.
- Trẻ biết tập kể lại câu chuyện cùng cô.
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Nói đủ câu, rõ ràng, mạch lạc trẻ mạnh dạn tự tin khi tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và quan tâm đến mẹ.
 

	- Sa bàn, tranh truyện, video
- Nhạc bài: “Lá xanh”
- Trang phục: chú đỗ con, chị gió xuân, ông mặt trời











	Ổn định tổ chức: Múa hát: Lá xanh
https://youtu.be/pC0TLQtpnxM?si=6fGGd76qnUVY4S-r
- Trò chuyện vào bài
* Hoạt động 1: Cô kể bé nghe 
- Cô kể lại câu chuyện bằng tranh
- Cô giảng nội dung truyện: Chú đỗ con nằm im nhưng nhờ có mưa, gió , mặt trời sưởi ấm chú đỗ con đã chồi lên khỏi mặt đất...
* Hoạt động 2: Đàm thoại 
- Đàm thoại để trẻ nhớ lại nội dung:
+ Cô kể câu chuyện gì?
+ Trong câu chuyện có những ai?
+ Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì?
+ Trong truyện có những nhân vật nào?
+ Khi nghe thấy tiếng “Lộp độp” ở bên ngoài Đỗ con hỏi như thế nào? Ai thể hiện giọng Đỗ con?
+ Ai đã trả lời Đỗ con? Cô mưa xuân trả lời như thế nào? Ai thể hiện giọng cô mưa xuân?
+ Tiếp theo ai đã đánh thức Đỗ con dậy?
+ Đỗ con hỏi chị Gió xuân như thế nào? 
+ Giọng của chị Gió xuân như thế nào? Chị Gió xuân nói gì với Đỗ con? Ai bắt chước được giọng chị gió xuân?
+ Và cuối cùng ai đã đánh thức Đỗ con? 
+ Giọng Ông mặt trời như thế nào? Ai thể hiện giọng ông mặt trời?
+ Đỗ con còn rụt rè hỏi Ông mặt trời điều gì?
+ Ông mặt trời an ủi Đỗ con ra sao?
+ Được ông mặt trời sưởi ấm Đỗ con đã như thế nào?
=>Giáo dục trẻ: Các con ạ! Hạt đỗ, hạt vừng, hạt ngô, hạt lạc, hạt mì…là những loại ngũ cốc mang nhiều chất dinh dưỡng và rất cần thiết với cơ thể của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải biết trồng và chăm sóc bảo vệ chúng nhé!
+ Trò chơi: Gieo hạt (1-2 lần)
*Hoạt động 3: Dạy trẻ kể lại câu chuyện: Chú đỗ con
- Cho cả lớp kể 1 lần
- Cho trẻ tập kể theo từng đoạn nối nhau
- Cô giáo là người dẫn chuyện, trẻ kể lại cùng cô
- Cô cho trẻ hóa thân, thể hiện lại giọng kể các nhân vật trong câu chuyện
- Cô lắng nghe và sửa cho trẻ kể rõ ràng diễn cảm. 
- Cô khuyến khích trẻ đi lấy đồ dùng để tập kể chuyện
* Kết thúc: Cô cho trẻ ra ngoài sân chơi.


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
     1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




     2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
















Thứ sáu, ngày 17 tháng 01 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTM
Vận động vỗ tay theo nhịp: Sắp đến Tết rồi
	Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả. Trẻ hiểu nội dung bài hát. Trẻ biết vỗ tay theo nhịp bài hát. 
 - Trẻ hát diễn cảm bài hát, đúng lời, rõ lời, nhịp điệu với giọng điệu vui tươi.  Trẻ vận động theo lời ca của bài hát. 
- Trẻ hứng thú, tích cực trong giờ học. 
	- Bài hát  “Sắp đến tết rồi”
- Bài hát “Mùa xuân ơi”, máy vi tính



	 HĐ1. Gây hứng thú
- Cô và trẻ đọc bài thơ “Tết đang vào nhà”
https://youtu.be/6tOgELyBJ1Q?si=FTEr0PasiNoYTB4J
- Bài thơ nói về điều gì?
- Trò chuyện về ND bài thơ và chủ đề.
* HĐ2: Vận động vỗ tay theo nhịp bài hát:
- Cô hát vỗ tay theo nhịp 1 lần cho trẻ nghe ko đàn.
- Cô hát vận động lần 2 kết hợp theo nhạc.
- Cô hát vận động lần 3 cho trẻ xem
- Cho trẻ vận động vỗ tay 1,2 lần và đếm nhịp
- Cả lớp mình cùng hát vận động vỗ tay theo nhịp bài hát (Cho trẻ hát vận động 2-3 lần)
https://youtu.be/PSzU8bZyA7Y?si=gMiabasGHRF7nnlB
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Cô mời lần lượt từng nhóm bạn trai và nhóm bạn gái hát và vỗ tay xem nhóm nào vận động đúng hơn.
- Cho nhóm trẻ lên hát vận động bằng dụng cụ âm nhạc.
(Chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cá nhân trẻ lên hát vận động bằng dụng cụ âm nhạc
- Hỏi lại trẻ tên vận động?
 * HĐ3. Nghe hát “Mùa xuân ơi”
- Cô dẫn vào giới thiệu bài hát “ Mùa xuân ơi”
- Hát lần 1 theo nhạc thể hiện tình cảm điệu bộ minh họa
https://youtu.be/a6ApJ4CfOTA?si=AMz4sz_ROa1xyNqo
- Hỏi trẻ cô vừa hát bài gì? Bài hát thể hiện điều gì?
- Cô khái quát: bài hát nói về không khí vui nhộn của tất cả mọi người trên cả nước đón mừng xuân sang
- Lần 2: Cho trẻ nghe ca sĩ hát.
* HĐ4. TC nghe âm thanh, đoán tên nhạc cụ
- Cách chơi : Cô gọi 1 trẻ lên đội mũ chóp, gọi trẻ khác lên gõ các dụng cụ âm nhạc. Yêu cầu trẻ đội mũ chóp phải đoán được tên dụng cụ đó. Nếu không đoán được phải nhảy lò cò
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo hứng thú của trẻ
- Kết thúc: Cô cho trẻ đọc bài thơ “Hoa đào hoa mai” và ra ngoài
https://youtu.be/1bYmJTohBNE?si=rg5lrnwtmJs3_Ge4


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
    1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




    2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



















I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 4: “Bé vui đón Tết” Từ 20/01 đến 24/01/2025
Thứ hai, ngày 20 tháng 01 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTC
Ném xa bằng 2 tay
	- Trẻ biết chân rộng bằng vai, 2 tay cầm túi cát đưa cao ngang tầm mắt lên cao rồi ném về phía trước.
- Phối hợp tay mắt và toàn thân khéo léo lấy lực ném vật ra xa
-Trẻ mạnh dạn, tự tin nhanh nhẹn trong khi tập.
- Trong khi tập không chen nhau, xô dấy nhau trong khi tập.

	Sân tập sạch sẽ, trang phục gọn gàng, xắc xô, túi cát 10-15 túi…
	+ HĐ1: Khởi động 
Cho trẻ đi với các kiểu đi (đi thường, đi bằng gót, đi cúi…) theo tiếng vỗ xắc xô.
+ HĐ2: Trọng động: 
- BTPTC: Tập kết hợp bài hát: Xúc xắc xúc xẻ
https://youtu.be/Fd7lYEtevxQ?si=Da1IT5pKubLu2dHO
- Tay: Tay đưa ra trước xoay cổ tay
- Chân: Đứng dậm chân tại chỗ
- Bụng: Cúi gập người tay chạm mũi bàn chân
- Bật: Bật tại chỗ 
- Động tác nhấn mạnh: tay 
- VĐCB: Ném xa bằng 2 tay
- Cô làm mẫu  lần 1 không giải thích
- Cô làm mẫu lần 2 phân tích động tác: 2 tay cầm túi cát, mắt nhìn về phía trước và khi có hiệu lệnh đưa tay cao ngang tầm mắt và ném ra xa.
- Cho 2 trẻ lên tập mẫu
- Cô lần lượt cho trẻ đứng theo 2 hàng tập dưới hình thức thi đua giữa 2 đội.
- Cô quan sát và sửa sai cho trẻ.
- Hỏi trẻ tên bài tập.
TC: Nhảy qua con suối
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơ: Cho trẻ nhảy qua con suối thi xem ai nhảy khéo léo để qua được con suối…
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
- Hỏi tên trò chơi.
+ HĐ 3: Hồi tĩnh
Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2-3 vòng.

	1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ






2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	












Thứ ba, ngày 21 tháng 01 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNT
Dạy trẻ đếm đến 4
	- Trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 4, nhận biết nhóm có 4 đối tượng và nhận biết 4 chấm tròn
- Rèn cách xếp tương ứng 1-1 và xếp lần lượt từ trái qua phải
Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.

	- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng có 4 bông hoa, 4 lọ, thẻ chấm tròn từ 1-4.
- Các nhóm đồ dùng có số lượng là 4 để xung quanh lớp.
- Mô hình vườn hoa của bác nông dân.
- Một số cây hoa đồ chơi.

	HĐ1: Ôn đếm trong phạm vi 3.
Cô cho trẻ thăm quan mô hình vườn hoa của bác nông dân.
- Các con nhìn xem trang trại của bác nông dân có những hoa gì đây?
- Bác trồng mấy cây hoa?
- Bác nông dân trồng hoa này để làm gì?
- Các con có yêu quý các loài hoa này không?
Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc các loài hoa.
HĐ2: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4
Cô tặng mỗi bạn 1 rổ đồ dùng 
- Trong rổ của các con có gì?
- Bây giờ các con hãy xếp tất cả các bông hoa ra nào!
- Các con xếp 3 bông hoa ở dưới lọ nào?
- Nhóm bông hoa và lọ như thế nào?
- Nhóm nào ít hơn? Nhóm nào nhiều hơn?
- Để số bông hoa và lọ bằng nhau ta làm thế nào? (thêm 1 lọ)
- Cho trẻ thêm 1 lọ nào!
- Bây giờ số bông hoa và lọ như thế nào với nhau?
- Cô cho trẻ đếm.
Cô khẳng định số bông hoa và số lọ bằng nhau và cùng bằng 4.
* Tìm đồ dùng xung quanh lớp
- Bây giờ xem ai giỏi lên tìm giúp cô nhóm đồ dùng có số lượng là 4 ở xung quanh lớp mình nào
- Trẻ lên tìm đồ dùng xung quanh lớp
- Cô và trẻ kiểm tra xem bạn tìm đúng chưa?
- Để chỉ nhóm có 4 đối tượng người ta còn dùng thẻ có 4 chấm tròn đấy (Cô đưa thẻ 4 chấm tròn cho trẻ quan sát và đọc nhiều lần)
- Cho trẻ cất dần số lọ sau mỗi lần cất cô hỏi trẻ còn lại mấy lọ.
- Cho trẻ đếm và cất số hoa
HĐ3: Trò chơi củng cố
+ Trò chơi 1: Thử tài cùng bé
- Trên màn hình có các loài hoa
- Nhiệm vụ của bạn lên chơi là sẽ lên di chuột chọn nhóm hoa có số lượng là 4
Cô cho trẻ chơi sau đó cả lớp kiểm tra kết quả.
+ Trò chơi 2: Cắm hoa.
Cách chơi: Cô cho các bông hoa, yêu cầu trẻ cắm hoa vào lọ. Cô chia các bạn làm 2 nhóm, mỗi nhóm sẽ cắm 4 bông hoa vào 4 lọ.
Thời gian là 1 bản nhạc, kết thúc bản nhạc nhóm nào cắm đúng thì nhóm đó sẽ thắng cuộc.
https://youtu.be/hUtR9BOmgG0?si=Upe4QmE3cFyvzE43
Cô cho trẻ chơi 2 lần. Sau mỗi lần chơi cô cùng cả lớp kiểm tra.
Cô nhận xét và kết thúc HĐ.


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ





2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ










Thứ tư, ngày 22 tháng 01 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
Vẽ hoa mùa xuân

	 - Trẻ biết cách vẽ các bông hoa khác nhau và  cách tô màu
- Trẻ vẽ cân đối, khéo léo khi sử dụng đôi tay để vẽ .
- Trẻ biết nâng niu sản phẩm đẹp và chia sẻ niềm vui với cô giáo và bạn.

	 Sáp màu, giấy vẽ, tranh mẫu  mẫu của cô, băng nhạc “Hoa lá mùa xuân”


	* Ổn định tổ chức: Cô và trẻ hát bài “Hoa lá mùa xuân”
https://youtu.be/XUpzxm1nOxU?si=Wm3CylEf9VltQijB
- Trò chuyện bài hát
- Cô cho trẻ đi tham quan phòng triển lãm tranh hoa mùa xuân
+ HĐ1: Bé cùng quan sát
- Cô cho trẻ xem tranh và hỏi trẻ:
+ Tranh vẽ gì đây?
+ Ai nhận xét gì về bức tranh này?
+ Nhụy hoa như thế nào? Màu gì?
+ Cánh hoa có gì đặc biệt? Có màu gì? Cánh hoa như thế nào?
- Tương tự cô cho trẻ quan sát các bức tranh còn lại
- Hỏi trẻ xem những bức tranh cô đã vẽ và cho ý kiến nhận xét.
- Cho trẻ kể một số loài hoa mà trẻ biết.
- Hỏi trẻ ý định vẽ hoa gì? vẽ như thế nào?
+ HĐ2 :Ai khéo tay hơn?	
- Cô hướng dẫn trẻ vẽ bằng cách gợi ý cho trẻ cách vẽ nhị hoa cánh hoa, cách chọn màu và bố cục tranh ra sao.
- Khi trẻ thực hiện cô quan sát và gợi ý kịp thời khi trẻ gặp khó khăn.
+ HĐ3: Hoa nào đẹp nhất
- Cô cho cả lớp cùng trưng bày để quan sát và nhận xét xem bài nào đẹp? Vì sao?
- Với những bức tranh đẹp này con định sẽ làm gì? (cho 3-4 trẻ nêu ý tưởng) 
- Giáo dục trẻ biết nâng niu những bức tranh đẹp.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ








Thứ năm, ngày 23 tháng 01 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNN
Thơ Cây đào
	- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả và cảm nhận được vẻ đẹp của cây dây đào qua bài thơ.
- Trẻ biết thể hiện tình cảm qua diễn đạt ngữ điệu khi đọc bài thơ.
- Trẻ biết yêu quý và bảo vệ cây.

	- Video về cây hoa đào.
- Nhạc bài hát “Sắp đến Tết rồi”.
-Tranh vẽ cây đào.


	*HĐ1: Trò chuyện cùng bé :
- Cô cho trẻ xem video về một số loài hoa nở vào mùa xuân
https://youtu.be/ZlUmRpFIKNc?si=FJPyspG3hPqVUjDY
+ Các cháu vừa xem hình ảnh về cây gì?
+ Các cháu thấy cây đó như thế nào?
+ Cây mang lại lợi ích gì cho chúng ta?
- Cô giáo dục trẻ và giới thiệu bài thơ “Cây đào” của Trần Thị Ngọc Trâm
*HĐ2: Đọc diễn cảm.
- Đọc cho trẻ nghe  lần 1: Cô đọc diễn cảm 
- Cô đọc diễn cảm lần 2: Kết hợp tranh minh hoạ nội dung bài thơ.
- Sau đó kết hợp giải thích cho trẻ về vẻ đẹp cây đào khi mùa xuân về trong bài thơ.
*HĐ2: Bé đọc thơ 
- Cô dạy trẻ đọc thơ (3- 4 lần)
- Cho trẻ đọc bằng nhiều hình thức: Lớp, tổ, cá nhân….
- Trẻ đọc cô chú ý sửa sai cho trẻ.
*HĐ3: Đàm thoại
- Các cháu vừa đọc bài thơ gì?
- Do ai sáng tác? 
- Bài thơ nói về cây gì?
- Cây đào có gì đặc biệt?
- Các bạn nhỏ mong ước điều gì?
- Bông đào như thế nào?
- Hoa đào nở vào dịp nào trong năm?
- Để hoa luôn nở đẹp các con phải làm gì?
- Cô giáo dục trẻ: Phải biết chăm sóc hoa, không bẻ hoa, bẻ cành…
HĐ4: Kết thúc
- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.
- Cả lớp hát bài: Sắp đến Tết rồi.
https://youtu.be/hUtR9BOmgG0?si=Upe4QmE3cFyvzE43


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ










Thứ sáu, ngày 24 tháng 01 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTM
Rèn KNAN: Quả, Sắp đến Tết rồi.
	- Trẻ hiểu nội dung bài hát. Biết vận động nhịp nhàng, cảm nhận được giai điệu vui tươi, của bài hát qua nét mặt, điệu bộ.
- Biết cách chơi trò chơi. 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

	 - Dụng cụ âm nhạc: đàn, nhạc, dụng cụ âm nhạc
- Nhạc bài hát: “Quả, Sắp đến Tết rồi”
	 * Ổn định tổ chức 
- Cô và trẻ cùng xem đoạn video về ngày Tết
https://youtu.be/NU1w_vzqiEg?si=i_8plxvY24pdJkJr
- Cô dẫn dắt vào bài
* Hoạt động 1: Vận động vỗ tay theo nhịp: Quả
- Cô cho trẻ nghe nhạc: Quả 
https://youtu.be/W3rVnxp0I3Q?si=sAOb-cSI5yug7czM
- Trẻ hát 1 lần, cả lớp hát vận động 1-2 lần
- Tổ, nhóm, cá nhân lên biểu diễn (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cô động viên, khuyến khích trẻ.
- Cô cho trẻ nghe và đoán tên bài hát: Sắp đến Tết rồi
https://youtu.be/hUtR9BOmgG0?si=Upe4QmE3cFyvzE43
- Cả lớp múa hát vận động 1-2 lần 
- Các nhóm biểu diễn
- Tốp, cá nhân thi đua biểu diễn
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả
* Hoạt động 2:  Nghe hát: “Xuân đã về!”
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1. Giảng nội dung bài hát: "Xuân đã về, xuân đã về! Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông" Với lời ca vui tươi bài hát Xuân đã về của tác giả Minh Kỳ đã cho ta thấy được không khí Xuân đang tràn về muôn nơi.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 và mời trẻ lên vận động biểu diễn cùng cô.
https://youtu.be/igKVzg4CAuU?si=6AzAj79riuohwXR7
*Hoạt động 3: Trò chơi: “Ai nhanh nhất”
- Cách chơi: Cô chuẩn bị 5 ghế và mời 6 trẻ lên đi xung quanh ghế trong vòng bản nhạc, khi nhạc dừng phải nhanh chóng tìm ngồi vào ghế.
https://youtu.be/hUtR9BOmgG0?si=Upe4QmE3cFyvzE43
- Luật chơi: Bạn nào không tìm được chiếc ghế bạn đó sẽ thua cuộc và nhảy lò cò
- Cho trẻ chơi 3- 4 lần
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ




 2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
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